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LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2026-2027 

(Đính kèm theo Kế hoạch số 344/KH-THPT PT ngày 01/10/2026) 
Ngày KT Ca Bắt đầu Khối Môn Nhóm lớp (phòng kiểm tra) Thời gian làm bài 

Thứ Hai 

(02/11) 

1 13 giờ 00’ 
10 (17) Ngữ văn A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

90’ (13g 00’- 14g 30’) 
12 (15) Ngữ văn A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 

2 14 giờ 45’ 
10 (17) Tiếng Anh A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

50’ (14g 45’- 15g 35’) 
12 (15) Tiếng Anh A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 

3 15 giờ 50’ 

10 (17) 
Vật lý A (P.09-12), B (P.13-20) 

50’ (15g 50’- 16g 40’) 
GDKT-PL C (P.21-25) 

12 (11) 
Vật lý A (P.26-28), B (P.29-32) 

GDKT-PL D (P.37-40) 

Thứ Ba 

(03/11) 

1 13 giờ 00’ 
10 (17) Lịch sử A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

50’ (13g 00’- 13g 50’) 
11 (12) Lịch sử A (P.26-28), B (P.29-33), C (P.34-37) 

2 14 giờ 05’ 

10 (17) 
Sinh học A (P.09-12) 

50’ (14g 05’- 14g 55’) 
Công nghệ B (P.13-20), C (P.21-25) 

11 (12) 
Hóa học A (P.26-28), C (P.34-37) 
CNCN B (P.29-33) 

3 15 giờ 10’ 
10 (17) Tin học A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

50’ (15g 10’- 16g 00’) 
11 (12) Tin học A (P.26-28), B (P.29-33), C (P.34-37) 

Thứ Tư 

(04/11) 

1 13 giờ 00’ 
11 (12) Ngữ văn A (P.11-13), B (P.14-18), C (P.19-22) 

90’ (13g 00’- 14g 30’) 
12 (15) Toán A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 

2 14 giờ 45’ 
11 (12) Tiếng Anh A (P.11-13), B (P.14-18), C (P.19-22) 

50’ (14g 45’- 15g 35’) 
12 (15) Lịch sử A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 

3 15 giờ 50’ 
11 (12) 

Vật lý A (P.11-13), B (P.14-18) 
50’ (15g 50’- 16g 40’) GDKT-PL C (P.19-22) 

12 (11) Sinh học A (P.26-28), C (P.33-36), D (P.37-40) 



Ngày KT Ca Bắt đầu Khối Môn Nhóm lớp (phòng kiểm tra) Thời gian làm bài 

Thứ Năm 

(05/11) 

1 13 giờ 00’ 12 (15) GDQP-AN A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 50’ (13g 00’- 13g 50’) 

2 14 giờ 05’ 12 (15) 
Hóa học A (P.26-28), C (P.33-36) 

50’ (14g 05’- 14g 55’) 
Công nghệ B (P.29-32), D (P.37-40) 

3 15 giờ 10’ 12 (12) Địa lý B (P.29-32), C (P.33-36), D (P.37-40) 50’ (15g 10’- 16g 00’) 

4 16 giờ 10’ 12 (11) Tin học A (P.26-28), B (P.29-32), C (P.33-36) 50’ (16g 10’- 17g 00’) 

Thứ Sáu 

(06/11) 

1 13 giờ 00’ 
10 (17) Toán A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

90’ (13g 00’- 14g 30’) 
11 (12) Toán A (P.26-28), B (P.29-33), C (P.34-37) 

2 14 giờ 45’ 
10 (17) GDQP-AN A (P.09-12), B (P.13-20), C (P.21-25) 

50’ (14g 45’- 15g 35’) 
11 (12) GDQP-AN A (P.26-28), B (P.29-33), C (P.34-37) 

3 15 giờ 50’ 

10 (17) 
Hóa học A (P.09-12), C (P.21-25) 

50’ (15g 50’- 16g 40’) 

Địa lý B (P.13-20) 

11 (12) 

Sinh học A (P.26-28) 
Địa lý B (P.29-33) 

CNNN C (P.34-37) 

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (từ phòng 09 đến phòng 40; buổi chiều) 

- Khối 10 và 12: phòng kiểm tra cố định tại phòng học của lớp. 

- Khối 11: phòng kiểm tra thay đổi theo ngày kiểm tra, cụ thể: Thứ Ba và Thứ Sáu từ P.26 đến P.37; Thứ Tư từ P.11 đến P.22 

* Lịch kiểm tra theo nhóm lớp: 

Ngày KT Ca Bắt đầu 10A (4) 10B (8) 10C (5) 11A (3) 11B (5) 11C (4) 12A (3) 12B (4) 12C (4) 12D (4) Số lớp 

Thứ Hai 

(02/11) 

1 13 giờ 00’ Văn Văn Văn    Văn Văn Văn Văn 32 

2 14 giờ 45’ Anh Anh Anh    Anh Anh Anh Anh 32 

3 15 giờ 50’ Lý Lý KT-PL    Lý Lý / KT-PL 28 

Thứ Ba 

(03/11) 

1 13 giờ 00’ Sử Sử Sử Sử Sử Sử     29 

2 14 giờ 05’ Sinh CNCN CNNN Hóa CNCN Hóa     29 

3 15 giờ 10’ Tin Tin Tin Tin Tin Tin     29 

Thứ Tư 

(04/11) 

1 13 giờ 00’    Văn Văn Văn Toán Toán Toán Toán 27 

2 14 giờ 45’    Anh Anh Anh Sử Sử Sử Sử 27 

3 15 giờ 50’    Lý Lý KT-PL Sinh / Sinh Sinh 23 



Ngày KT Ca Bắt đầu 10A (4) 10B (8) 10C (5) 11A (3) 11B (5) 11C (4) 12A (3) 12B (4) 12C (4) 12D (4) Số lớp 

Thứ Năm 

(05/11) 

1 13 giờ 00’       QP-AN QP-AN QP-AN QP-AN 15 

2 14 giờ 05’       Hóa CNCN Hóa CNNN 15 

3 15 giờ 10’       / Địa Địa Địa 12 

4 16 giờ 10’       Tin Tin Tin / 11 

Thứ Sáu 

(06/11) 

1 13 giờ 00’ Toán Toán Toán Toán Toán Toán     29 

2 14 giờ 45’ QP-AN QP-AN QP-AN QP-AN QP-AN QP-AN     29 

3 15 giờ 50’ Hóa Địa Hóa Sinh Địa CNNN     29 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo trường (theo dõi chỉ đạo); 

- Hội đồng giáo dục (thực hiện); 

- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Hoàng Quốc Linh 
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